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MÔN: TOÁN - LỚP: 6 (thời gian làm bài 60 phút- không kể thời gian giao đề)
(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)

	TT
	Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng số

	
	
	TNKQ
	TNKQ
	TL
	TL
	TL
	

	1
	Phép nhân hai số nguyên và tính chất của phép nhân.
	Số câu hỏi
	Câu 1,2,3
	
	Bài 1a
	
	
	4

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	0,5
	
	
	1,5
(15,0%)

	2
	Bội và ước của một số nguyên.
	Số câu hỏi
	Câu 4
	
	
	Bài 1b
	
	2

	
	
	Số điểm
	0,33
	
	
	0,5
	
	0,83
(8,3%)

	3
	Khái niệm phân số. Phân số bằng nhau. Tính chất cơ bản của phân số. Rút gọn phân số. Quy đồng mẫu nhiều phân số. So sánh phân số.
	Số câu hỏi
	Câu 5,6,7,8,9
	Câu 10,11
	
	Bài 2a
	
	8

	
	
	Số điểm
	1,67
	0,67
	
	0,75
	
	3,09
(30,9%)

	4
	Các phép tính cộng, trừ phân số và tính chất cơ bản của phép cộng phân số.
	Số câu hỏi
	Câu 12
	Câu 13
	Bài 2b
	
	Bài 2c
	4

	
	
	Số điểm
	0,33
	0,33
	0,5
	
	1,0
	2,16
(21,6%)

	5
	Góc. Số đo góc. Vẽ góc cho biết số đo.
	Số câu hỏi
	Câu 14
	
	Vẽ hình
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	0,33
	
	0,5
	
	
	0,83
(8,3%)

	6
	
Khi nào thì 
	Số câu hỏi
	Câu 15
	
	Bài 3a
	Bài 3b
	
	3

	
	
	Số điểm
	0,34
	
	0,5
	0,75
	
	1,59
(15,9%)

	TS câu toàn bài
	12
	6
	3
	1
	22

	TS điểm toàn bài
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	10

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
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